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Manufacturer reference / Tài liệu tham khảo
HISTORICAL SAMPLE - EXPIRED / MẪU LỊCH SỬ - ĐÃ HẾT HẠN

Source 1 of 2 / Nguồn 1/2

Product / Sản phẩm Sodium Benzoate - E211

Manufacturer / Nhà sản xuất Wuhan Youji Industries Co., Ltd.

Exact source grade / Cấp trên phiếu Powder; analysis method BP2013; 70% passed 40-60 mesh

Reference lot / Lô tham khảo 20220610

Manufactured / Ngày sản xuất 2022-06-10

Expiry / Hạn dùng 2024-06-09

Wuhan sodium benzoate POWDER, BP2013. Use the printed BP2013 method, not the source listing filename NF33.

Natri benzoat dạng BỘT Wuhan, BP2013. Dùng phương pháp BP2013 trên phiếu, không dùng tên tệp NF33 làm tiêu
chuẩn.

Current Nguyên Hỷ stock grade and lot are not verified. Confirm the supplied grade and request its current-lot COA
before using this reference.
Chưa xác minh cấp và lô hàng hiện có tại Nguyên Hỷ. Xác nhận cấp được cung cấp và yêu cầu COA của lô hiện tại
trước khi sử dụng tài liệu này.

The source batch has expired. Historical technical reference only; this is not a certificate for
current inventory.

Lô trên phiếu đã hết hạn. Chỉ tham khảo kỹ thuật lịch sử; không chứng nhận hàng tồn hiện tại.

Publicly hosted manufacturer-headed source. Hosting, a printed stamp or a signature does not independently authenticate issuance or establish
supplier authorization. Original source-page content is reproduced unchanged.
Nguồn công khai có tên nhà sản xuất. Việc lưu trữ, con dấu hoặc chữ ký không xác thực độc lập việc phát hành hay quyền của nhà cung cấp. Giữ
nguyên nội dung trang nguồn.

This bilingual notice is added by Nguyên Hỷ and is not a manufacturer-issued COA. / Thông báo song ngữ do Nguyên Hỷ thêm, không phải COA do
nhà sản xuất cấp.

Public source / Nguồn công khai:
https://cbstyle.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/upload2/3769057b-71db-4014-9288-a434ece10f86.pdf
Reviewed 2026-10-10 | SHA-256: 9cae412d3049e257bba667e7787e3f998096a42e60466fa5a30c3d7a16cf8902



 

武 汉 有 机 实 业 有 限 公 司 

WUHAN YOUJI INDUSTRIES CO., LTD. 
(AN ISO-9001 CERTIFICATED COMPANY) 

ADDRESS: No.1 2ND CHEMICAL RD.,  

WUHAN CHEMICAL INDUSTRY PARK, WUHAN, CHINA 

TEL: 0086 27 8342-9881    FAX: 0086 27 8384-4210 

 

CERTIFICATE   OF   ANALYSIS 

NAME OF PRODUCT: SODIUM BENZOATE POWDER  

  BATCH WEIGHT: 16MT 

  BATCH NUMBER: 20220610 

  MFG DATE: JUN.10, 2022 

EXP DATE: JUN.09 2024 

PACKING: IN 25KG BAGS 

 

CAS NUMBER: 532-32-1                 EINECS NUMBER: 208-534-8 

              

                              SPECIFICATION    RESULT OF ANALYSIS 

CHARACTERS:             WHITE CRYSTALLINE POWDER            PASSED 

IDENTIFICATION:    

BENZOATES         POSITIVE                 PASSED 

SODIUM            POSITIVE                 PASSED 

APPEARANCE OF SOLUTION:    

CLARITY           CLEAR                   PASSED 

COLOUR            Y6                       PASSED 

ACIDITY OR ALKALINITY ML/G:     0.2MAX                  0.2 

HALOGENATED COMPOUNDS:    

CHLORIDE:             200 PPM MAX             PASSED 

TOTAL CHLORIDE:         300 PPM MAX             PASSED 

HEAVY METALS:                   10 PPM MAX              PASSED 

LOSS ON DRYING% ((M/M):          2.0% MAX                0.4% 

ASSAY%(M/M)(DRIED SUBSTANCE)  99.0 - 100.5                99.8% 

      

CONCLUSION:                              UP TO THE SPECIFICATION  

ANALYZING METHOD                        ACCORDING TO BP2013 

    

Particle Size                 Powder: 70% passed 40-60 mesh  
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Manufacturer reference / Tài liệu tham khảo
HISTORICAL SAMPLE - EXPIRED / MẪU LỊCH SỬ - ĐÃ HẾT HẠN

Source 2 of 2 / Nguồn 2/2

Product / Sản phẩm Sodium Benzoate - E211

Manufacturer / Nhà sản xuất Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd.

Exact source grade / Cấp trên phiếu Sodium benzoate POWDER, BP98

Reference lot / Lô tham khảo 20200428B

Manufactured / Ngày sản xuất 2020-04-28

Expiry / Hạn dùng 2022-04-28

Dongda sodium benzoate POWDER batch 20200428B only. Original page 3 of 3 is reproduced unaltered; granular
pages 1-2 are omitted because the catalog states powder.

Chỉ áp dụng natri benzoat dạng BỘT Dongda, lô 20200428B. Giữ nguyên trang gốc 3/3; không đính kèm trang 1-2
dạng hạt vì danh mục ghi dạng bột.

Current Nguyên Hỷ stock grade and lot are not verified. Confirm the supplied grade and request its current-lot COA
before using this reference.
Chưa xác minh cấp và lô hàng hiện có tại Nguyên Hỷ. Xác nhận cấp được cung cấp và yêu cầu COA của lô hiện tại
trước khi sử dụng tài liệu này.

The source batch has expired. Historical technical reference only; this is not a certificate for
current inventory.

Lô trên phiếu đã hết hạn. Chỉ tham khảo kỹ thuật lịch sử; không chứng nhận hàng tồn hiện tại.

Publicly hosted manufacturer-headed source. Hosting, a printed stamp or a signature does not independently authenticate issuance or establish
supplier authorization. Original source-page content is reproduced unchanged.
Nguồn công khai có tên nhà sản xuất. Việc lưu trữ, con dấu hoặc chữ ký không xác thực độc lập việc phát hành hay quyền của nhà cung cấp. Giữ
nguyên nội dung trang nguồn.

This bilingual notice is added by Nguyên Hỷ and is not a manufacturer-issued COA. / Thông báo song ngữ do Nguyên Hỷ thêm, không phải COA do
nhà sản xuất cấp.

Public source / Nguồn công khai:
https://ark-chem.co.jp/download/473/COA-SODIUM-BENZOATE.pdf
Reviewed 2026-10-10 | SHA-256: 0d683329192517686759a1afed98ade965603223ebbea9d9937a724114769537




